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TÓM TẮT: Ảnh hưởng nồng độ cơ chất và trạm vị thu mẫu đến tiềm năng nitrate hoá và khử 
nitrate hoá được đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu tại 6 trạm với đặc điểm nền đáy khác nhau 
thuộc khu vực nuôi thuỷ sản ven biển Hải Phòng trong 2 đợt thu mẫu tháng 4 và tháng 8 năm 2013. 
Tốc độ nitrat hoá và khử nitrat hoá được phân tích thông qua các thí nghiệm mô phỏng với việc bổ 
sung và không bổ sung cơ chất bằng phương pháp ức chế acetylene. Kết quả phân tích cho thấy, tốc 
độ nitrat và khử nitrat hoá dao động trong khoảng 1,5 - 8,6 µgN/g ướt/giờ và trong khoảng 11,0 - 
54,0 µgN/g ướt/giờ tương ứng. Cả 2 quá trình này phụ thuộc vào nồng độ cơ chất và trạm vị thu 
mẫu. Nồng độ cơ chất kích thích quá trình chuyển hoá nitơ vô cơ, tốc độ chuyển hoá tăng khi nồng 
độ cơ chất tăng, nhưng chỉ trong giới hạn nhất định, khi nồng độ cơ chất cao hơn giới hạn sẽ ức chế 
quá trình quá trình này. Ngưỡng nồng độ cơ chất cho quá trình nitrat hoá và khử nitrat hoá là 0,55 
- 1,00 mgN/l và 1,53 - 2,82 mgN/l tương ứng. 

Từ khoá: Tốc độ nitrat hoá, tốc độ khử nitrat hoá, cơ chất, trạm vị, nuôi thuỷ sản ven biển, Hải 
Phòng. 

 
MỞ ĐẦU 

Trong quá trình nuôi trồng thủy sản, các 
hợp chất nitơ vô cơ (NH4

+, NH3, NO2
- và NO3

-) 
được tích luỹ dần do sự bài tiết trực tiếp từ đối 
tượng nuôi, phân huỷ thức ăn dư thừa hay sẵn 
có từ nguồn nước cấp vào đã nhiễm nitơ vô cơ. 
Đây là các tác nhân ảnh hưởng đến sản lượng 
và năng suất nuôi thuỷ sản nói chung và nuôi 
thuỷ sản nước lợ nói riêng. Amoni và nitrit là 
độc tố đối với đối tượng nuôi, bởi nó có thể gây 
ra hiệu ứng cấp tính và kinh niên dẫn đến giảm 
khả năng đề kháng bệnh và giảm sự sinh trưởng 
của vật nuôi [1, 2]. Nitrat không gây độc trực 
tiếp cho đối tượng nuôi nhưng sự có mặt với 
nồng độ cao trong ao nuôi sẽ kích thích sự nở 
hoa của tảo và qua đó ảnh hưởng đến sinh 
trưởng vật nuôi do thiếu hụt ôxy và độc tố tảo 

độc [3, 4]. Do vậy, việc nghiên cứu để đưa ra 
các giải pháp nhằm kiểm soát nồng độ amoni, 
nitrit và nitrat không chỉ là điều kiện tiên quyết 
ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng nuôi 
trồng mà còn góp phần giảm thiểu tác động tiêu 
cực của nguồn nuớc thải thuỷ sản đến môi 
trường sinh thái ven biển.    

Vi sinh vật đáy đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình chuyển hoá nitơ trong ao nuôi 
tôm. Dưới điều kiện hiếu khí, vi khuẩn nitrate 
hoá chuyển hoá amoni (NH4

+) thành nitrit 
(NO2

-) và tiếp theo thành nitrat (NO3
-), trong 

khi đó dưới điều kiện kỵ khí, vi khuẩn khử 
nitrat hoá chuyển hoá NO2

- và NO3
- thành khí 

N2O, N2 và một phần thành NH4
+. Thông qua 

hai quá trình này, các chất ô nhiễm nitơ vô cơ 
tích luỹ trong quá trình nuôi trồng sẽ được loại 
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bỏ một phần (quá trình tự làm sạch). Do đó, 
việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng chuyển hoá 
các chất ô nhiễm nitơ vô cơ và đánh giá xem 
yếu tố nào kiềm soát tốc độ chuyển hoá các 
chất ô nhiễm này có ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn cao. Đây sẽ là cơ sở khoa học để đưa ra 
giải pháp nâng cao khả năng tự làm sạch các 
chất ô nhiễm nitơ vô cơ. Bằng cách lựa chọn 
trạm vị thu mẫu có đặc điểm nền đáy khác nhau 
(có hay không có cây ngập mặn phát triển) và 
thiết kế thí nghiệm mô phỏng, bài báo này đã 
bước đầu đánh giá được ảnh hưởng của nồng 
độ cơ chất và trạm vị thu mẫu đến tiềm năng 
chuyển hoá nitơ vô cơ trong khu vực nuôi thuỷ 
sản ven biển Hải Phòng. 

VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

Tr ạm vị và thời gian thu mẫu 

 

Hình 1. Sơ đồ địa điểm thu mẫu khu vực nuôi 
trồng thuỷ sản ven biển Tiên Lãng và Cát Hải 

 
Gồm 6 trạm vị nghiên cứu khác nhau thuộc 

2 khu vực nuôi trồng thuỷ sản ven biển là khu 
vực huyện Tiên Lãng và khu vực huyện đảo 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Tại mỗi khu vực 
chọn lựa 3 trạm vị thu mẫu đại diện cho các 
phương thức canh tác khác nhau: (1) Trạm 
“nền” là trạm nằm ngoài đầm nuôi, đại diện 
cho môi trường tự nhiên của khu vực nuôi thuỷ 
sản, ký hiệu mẫu là TL00 (khu vực Tiên Lãng) 
và PL00 (khu vực Cát Bà); (2) Đầm nuôi tôm 
quảng canh cải tiến không có thực vật ngập 
mặn phát triển, ký hiệu mẫu là TL01 và PL01; 
(3) Đầm nuôi tôm quảng canh có thực vật ngập 
mặn phát triển, ký hiệu mẫu là TL02 và PL02 

(hình 1). Mẫu được thu vào 2 đợt đại diện cho 
2 mùa rõ rệt trong năm là mùa khô (tháng 
4/2013) và mùa mưa (tháng 8/2013). 

Phương pháp thu mẫu 

Mẫu trầm tích được thu thập bằng cuốc lấy 
mẫu chuyên dụng, sau đó dùng thìa inox vô 
trùng lấy lớp trầm tích bề mặt cho vào túi lynon. 
Song song với việc lấy mẫu trầm tích, 1 lít mẫu 
nước tầng đáy cũng được thu thập bằng 
Bathomet và bảo quản trong chai thủy tinh 
dung tích 1 lít vô trùng. Cả mẫu trầm tích và 
nước được bảo quản trong tủ đá lạnh trước khi 
mang về phòng thí nghiệm cho xử lý tiếp theo.  

Chuẩn bị nước nuôi cấy cho thí nghiệm mô 
phỏng 

Mẫu nước ngay sau khi mang về phòng thí 
nghiệm sẽ được lọc qua màng 0,2 µm và chia 
vào 6 bình tam giác mỗi bình 150 ml, 3 bình 
cho thí nghiệm nitrat hoá và 3 bình còn lại cho 
thí nghiệm khử nitrat hoá. Để chuẩn bị cho thí 
nghiệm phân tích tốc độ nitrat hoá, dung dịch 
NH4Cl được bổ sung vào 2 bình tam giác để có 
nồng độ NH4

+ cuối cùng tăng 0,1 mgN/l và  
1,0 mgN/l; 1 bình còn lại không bổ sung NH4

+. 
Đối với thí nghiệm khử nitrat hoá cũng tiến 
hành tương tự như vậy, NO3

- được bổ sung vào 
3 bình tam giác để có nồng độ cuối cùng tăng 
so với ban đầu là 0,0 mgN/l, 0,1 mgN/l và    
0,5 mgN/l.  

Cân chính xác 0,3 g đất ướt cho vào mỗi lọ 
peni dung tích 50 ml, dùng ống định mức đong 
30 ml nước ủ đã chuẩn bị (chuyển) bị ở trên 
cho vào các bình peni, mỗi thí nghiệm làm lặp 
lại 3 lần, đậy nút cao su và gắn xi nhôm.         

Xác định tốc độ nitrat hoá 

Tốc độ nitrate hoá được xác định theo 
phương pháp ức chế acetylene theo mô tả của 
Kim & cs., (1996) [5]. Cân 0,3 g bùn cho vào 
lọ peni thủy tinh dung tích 50 ml, bổ sung   
30 ml nước nuôi cấy đã trung hòa khí oxy. Bình 
nuôi cấy được đậy bằng nút cao su và ép chặt 
bằng xi nhôm. Bình nuôi cấy được chia ra làm 
2 nhóm là nhóm dương tính với acetylene (bổ 
sung 20% khí acetylene vào bình (vol:vol) và 
nhóm âm tính không bổ sung khí acetylene. 
Nuôi cấy tại 300C trên máy lắc với tốc độ      
70 vòng/phút trong 4 h. Tốc độ nitrat hoá được 
xác định bằng sự chênh lệch hàm lượng NH4

+ 
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giữa bình dương và âm tính.    

Xác định tiềm năng khử nitrat hoá 

Tốc độ khử nitrat hoá được xác định bằng 
phương pháp ức chế acetylene theo mô tả của 
Sørensen, J. (1978) [6]. Cân 0,3 g bùn cho vào 
lọ thuỷ tinh dung tích 50 ml, bổ sung 30 ml nước 
ủ vào bình đã có chứa bùn. Bình thuỷ tinh được 
đậy bằng nắp cao su và ép chặt bằng xi nhôm. 
Dùng khí CO2 để đẩy hết khí oxy ra ngoài. Bơm 
khí acetylene vào bình với một lượng thể tích 
20% (vol:vol). Sau khi đã hoàn thành bổ sung 
khí acetylene vào các bình nuôi cấy sẽ tiến hành 
thu mẫu tại thời điểm 0 h để phân tích nồng độ 
(NO2

- + NO3
-). Mẫu còn lại được ủ 4 h trong tối 

tại nhiệt độ 300C có lắc. Tốc độ phản nitrat hoá 
bằng lượng (NO2

- + NO3
-) mất đi tại thời điểm 4 

h so với thời điểm 0 h. 

Phân tích các chất nitơ vô cơ 

Nồng độ NH4
+ được phân tích bằng phương 

pháp Phenat theo mô tả của Aminot & cs. 
(1996) [7]. 

Nồng độ (NO2
- + NO3

-) được phân tích 
bằng phương pháp Diphenilamin theo mô tả 
của Đoàn Bộ (2001) [8].  

Xử lý số liệu 

Các số liệu, kết quả nghiên cứu được xử lý 
bằng phương pháp thống kê sinh học. Sử dụng 
chương trình ANOVA ứng dụng trên phần mềm 

Microsoft Office Excel 2010 để phân tích và xử 
lý số liệu.   

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm môi trường các trạm nghiên cứu 

Trạm TL00 và PL00 là 2 trạm nằm ngoài ao 
nuôi thuỷ sản, nền đáy là bùn pha cát và có cây 
sú phát triển. Trạm TL01 và PL01 là ao nuôi 
tôm quản canh với nền đáy là cát pha bùn và 
không có thực vật ngập mặn phát triển. Trạm 
TL02 và PL02 là ao nuôi tôm quảng canh với 
nền đáy dạng bùn nhuyễn và được bao phủ bởi 
lớp rong cỏ dầy.       

Nồng độ NH4
+ và (NO2

- + NO3
-) trong dịch 

nước nuôi cấy tại thời gian lúc 0 giờ và không 
bổ sung thêm cơ chất (in situ) được chỉ ra ở 
bảng 1. Nồng độ NH4

+ dao động trong phạm vị 
rộng từ 0,00 - 0,70 mgN/l. Tại trạm thu mẫu 
TL02 và PL02, nồng độ NH4

+ có giá trị thấp 
nhất, thậm trí không phát hiện thấy NH4

+ vào 
tháng 8/2013. Vào tháng 4/2013, nồng độ NH4

+ 
tại trạm TL02 và PL02 vào khoảng 0,10 -    
0,12 mg/l trong khi đó các trạm khác có nồng 
độ NH4

+ từ 0,34 mg/l đến 0,70 mg/l. Nồng độ 
(NO2

- + NO3
-) trong dịch nước nuôi cấy tại 0 

giờ dao động trong khoảng từ 1,46 mg/l đến 
2,74 mg/l. Nồng độ (NO2

- + NO3
-) đạt giá trị 

thấp nhất tại trạm PL01 tháng 4/2013 và đạt giá 
trị cao nhất tại trạm TL00 tháng 4/2013. 

 
Bảng 1. Nồng độ NH4

+ và (NO2
- + NO3

-) trong dịch nước nuôi cấy lúc 0 giờ 

Trạm v ị 
NH4

+ (mgN/l) NO 2
- + NO3

- (mgN/l) 

4/2013 8/2013 4/2013 8/2013 

TL00 0,63 0,70 2,74 2,70 

TL01 0,45 0,60 2,66 2,68 

TL02 0,10 0,00 2,66 2,68 

PL00 0,56 0,60 2,19 2,30 

PL01 0,34 0,45 1,46 1,60 

PL02 0,12 0,00 2,18 2,34 

  
Tốc độ nitrat hoá 

Tốc độ nitrat hoá trong thí nghiệm mô 
phỏng không bổ sung cơ chất (in situ) tháng 4 
và 8/2013 trong các trạm nghiên cứu dao động 
từ 1,5 – 8,6 µgN/g ướt/h. Tốc độ nitrat hoá thay 
đổi nhiều theo các trạm vị nghiên cứu. Tại trạm 

TL00, tốc độ nitrat hoá đạt giá trị thấp nhất và 
đạt giá trị cao nhất tại trạm PL01. Tại trạm 
TL02 và PL02, không phát hiện thấy NH4

+ 
trong dịch nuôi cấy tại 0 giờ do đó không phân 
tích tốc độ nitrat hoá tại 2 trạm nghiên cứu này 
trong điều kiện in situ (bảng 2). 
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Bảng 2. Tốc độ nitrat hoá và khử nitratcủa quần xã vi sinh vật bản địa 

Trạm v ị Nồng độ cơ chất 
Nitrat hoá (µgN/g ướt/h) Khử nitrat hoá (µgN/g ướt/h) 

4/2013 8/2013 4/2013 8/2013 

TL00 
in situ 1,5 1,6 43 40 
+ 0,1  4,8 66 60 
+1,0  2,8 4 10 

TL01 
in situ 5,6 5,3 37 35 
+ 0,1  3,4 32 35 
+1,0  1,5 4 6 

TL02 
In situ   52 56 
+ 0,1  3,8 41 40 
+1,0  9,9 8 5 

PL00 
In situ 2,0 2,7 31 27 
+ 0,1  2,0 18 22 
+1,0  1,2 3 3 

PL01 
in situ 7,3 8,6 11 15 
+ 0,1  1,0 4 5 
+1,0  1,0 4 3 

PL02 
in situ   32 34 
+ 0,1  1,3 28 31 
+1,0  5,3 0 2 

 

 

Hình 2. Tương quan tuyến tính giữa tốc độ 
nitrat hoá với nồng độ cơ chất (NH4

+) 
 

Bằng phương pháp phân tích thống kê sinh 
học cho thấy tốc độ nitrate hoá in situ có tương 
quan tỷ lệ nghịch với nồng độ cơ chất trong 
dịch nuôi cấy tại 0 h (r = -0,88; n = 8). Nồng độ 
cơ chất NH4

+ càng cao thì tốc độ nitrate hoá có 
xu thế giảm theo phương trình tuyến tính         
y = - 0,0207x + 0,0155 (hình 2). Theo nghiên 
cứu của Kim & cs. (1996), Magalhães & cs. 
(2006) [5, 9] cho thấy trong điều kiện in situ, 
nồng độ cơ chất càng tăng thì tốc độ nitrate hoá 
có xu thế tăng lên. Tuy nhiên, các tác giả này 
chỉ đánh giá mối tương quan theo thời gian 
trong khi nghiên cứu của chúng tôi đánh giá 

mối tương quan chủ yếu theo không gian (trạm 
vị thu mẫu). 

Để làm rõ bản chất mối tương quan giữa 
tốc độ nitrat với nồng độ cơ chất, thí nghiệm 
mô phỏng mà môi trường đã được làm giàu  
với cơ chất tại 2 nồng độ khác nhau là         
+ 0,1 mg/l và + 1,0 mg/l so với điều kiện thí 
nghiệm in situ đã được tiến hành. Kết quả cho 
thấy chỉ có trạm TL01 và PL00 là theo quy luật 
trên, tốc độ nitrate đạt giá trị cao nhất tại điều 
kiện in situ và giảm dần khi cơ chất được bổ 
sung (hình 3). Kết quả này cũng cho thấy, tiềm 
năng nitrat hoá tại trạm TL01 và PL00 là         
5,3 µgN/g ướt/h và 2,7 µgN/g ướt/h tương ứng. 
Nồng độ cơ chất in situ tại 2 trạm này là giới 
hạn cho quá trình nitrat hoá, nếu nồng độ NH4

+ 
tăng thì quá trình loại bỏ NH4

+ khỏi môi trường 
sẽ bị giảm và ức chế. 

Tại các trạm còn lại, nồng độ cơ chất tăng 
sẽ kích thích quá trình nitrat hoá. Tại trạm 
TL00 và PL01, tốc độ nitrate hoá đạt giá trị cao 
nhất khi cơ chất được bổ sung 0,1 mg/l nhưng 
nồng độ cơ chất bổ sung 1,0 mg/l thì tốc độ 
nitrat hoá giảm nhẹ. Tại trạm TL02 và PL02, 
khi nồng độ cơ chất được bổ sung sẽ kích thích 
quá trình nitrat hoá, tốc độ nitrat hoá đạt giá trị 
cao nhất khi nồng độ cơ chất được bổ sung  
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1,0 mg/l. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 
nồng độ cơ chất tăng sẽ kích thích quá trình 
nitrat hoá nhưng trong một giới hạn nhất định, 
khi nồng độ cơ chất vượt giới hạn cho phép sẽ 
ức chế quá trình nitrat hoá. Giới hạn nồng độ 
cơ chất là khoảng 0,55 mgN/l đến 1,0 mgN/l 
(hình 3).    

 

Hình 3. Tốc độ nitrat hoá tại các thí nghiệm    
có bổ sung và không bổ sung cơ chất 

 

Tốc độ nitrat hoá không những phụ thuộc 
vào nồng độ cơ chất mà còn phụ thuộc vào 
trạm vị thu mẫu. TL00, TL01 và PL00 có tiềm 
năng nitrat hoá thấp, PL01 có tiềm năng nitrat 
hoá thấp nhất 2,7 µgN/g ướt/h, tiếp đến là 
TL00 4,8 µgN/g ướt/h và TL01 5,3 µgN/g 
ướt/h. TL02, PL01 và PL02 có tiềm năng nitrat 
hoá cao hơn, dao động từ 5,3 - 8,6µgN/g ướt/h. 

Tốc độ khử nitrate  

Tốc độ khử nitrat hoá trong điều kiện in 
situ tháng 4 và 8/2013 trong các trạm nghiên 
cứu dao động trong khoảng từ 11 - 54 µgN/g 
ướt/h. Tốc độ khử nitrat hoá đạt giá trị thấp 
nhất tại trạm PL01 tháng 4/2013 và đạt giá trị 
cao nhất tại trạm TL02 tháng 8/2013. Nhìn 
chung, tốc độ khử nitrat hoá tại mỗi trạm 
nghiên cứu là không thay đổi nhiều giữa tháng 
4 và tháng 8 năm 2013 (bảng 2). 

Bằng phương pháp phân tích thống kê sinh 
học cho thấy, tốc độ khử nitrat hoá có mối tương 
quan tỷ lệ thuận với nồng độ cơ chất 0 giờ trong 
điều kiện in situ (r = 0,88; n =12), nồng độ cơ 
chất càng tăng thì tốc độ khử nitrate càng tăng 
(hình 4). Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp 
với các kết quả nghiên cứu của Kim & cs. 
(1996); Magalhães & cs. (2006) [5, 9]. 

 

Hình 4. Tương quan tuyến tính giữa tốc độ khử 
nitrat hoá và nồng độ cơ chất (NO2

- + NO3
-) 

 
Tại mỗi trạm nghiên cứu, tốc độ khử nitrat 

có xu thế giảm khi nồng độ cơ chất được bổ 
sung 0,1 mg/l và 0,5 mg/l, ngoại trừ trạm TL00 
có tốc độ khử nitrat hoá tăng lên khi bổ sung 
0,1 mg/l nhưng lại giảm mạnh khi nồng độ cơ 
chất được bổ sung 0,5 mg/l. Kết quả này cho 
thấy nồng độ (NO2

- + NO3
-) hiện có ngoài hiện 

trường là giới hạn cho quá trình khử nitrat hoá, 
nếu nồng độ cơ chất tăng có thể sẽ ức chế quá 
trình khử nitrat hoá. Giới hạn nồng độ cơ chất 
(NO2

- + NO3
-) cho quá trình khử nitrat hoá 

trong khoảng từ 1,53 mgN/l đến 2,82 mgN/l 
(hình 5). 

 

Hình 5. Tốc độ khử nitrate hoá có bổ sung và 
không bổ sung thêm nồng độ cơ chất 

 
Tốc độ khử nitrat hoá không những phụ 

thuộc vào nồng độ cơ chất mà còn phụ thuộc 
vào trạm vị thu mẫu. Trạm TL00 và TL02 có 
tiềm năng khử nitrat hoá cao hơn hẳn các trạm 
còn lại, với tốc độ cực đại là 63µgN/g ướt/giờ 
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và 54 µgN/g ướt/giờ tương ứng. Trạm TL01, 
PL00 và PL02 có tốc độ khử nitrat trung bình 
và dao động trong khoảng 29-36µgN/g ướt/h. 
Riêng trạm PL01 có tốc độ khử nitrat rất thấp, 
chỉ đạt 13µgN/g ướt/giờ. Tuy nhiên, chúng tôi 
không phát hiện thấy sự khác biệt lớn về tốc độ 
khử nitrate giữa mùa mưa và mùa khô. Nhiều 
nghiên cứu khác cũng cho thấy tốc độ khử 
nitrate biển đổi theo không gian, các trạm có 
nền đáy khác nhau có tiềm năng khử nitrate hoá 
khác nhau [9, 10]. 

KẾT LUẬN 

Tốc độ nitrat hoá trong khu vực nuôi thuỷ 
sản ven biển Hải Phòng dao động trong khoảng 
từ 1,5 - 8,6 µgN/g ướt/giờ. Yếu tố nồng độ cơ 
chất (NH4

+) và trạm vị thu mẫu có ảnh hưởng 
mạnh đến tiềm năng nitrat hoá. Trong giới hạn 
nhất định (0,55 - 1,00 mgN/l), nồng cơ chất 
tăng sẽ kích thích quá trình nitrat hoá nhưng 
khi nồng độ cơ chất vượt quá giới hạn sẽ ức chế 
quá trình nitrat hoá.  

Tốc độ khử nitrat hoá trong khu vực nghiên 
cứu dao động trong khoảng từ 11,0 -        
54,0 µgN/g ướt/giờ. Trong giới hạn nhất định 
(1,53 - 2,82 mgN/l), nồng độ cơ chất tăng (NO2

- 

+ NO3
-) thì tốc độ khử nitrat hoá tăng, nhưng khi 

nồng độ cơ chất vượt quá giới hạn sẽ ức chế quá 
trình khử nitrat hoá. Phụ thuộc vào trạm vị thu 
mẫu mà mỗi trạm vị có tiềm năng khử nitrat hoá 
và giới hạn nồng độ cơ chất khác nhau. 

Lời cảm ơn: Bài báo này là một phần kết quả 
nghiên cứu của đề tài VAST06.03/13-14. Nhóm 
tác giả xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài 
chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và sự cộng tác của các đồng 
nghiệp tại Vi ện Tài nguyên và Môi trường biển. 
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ABSTRACT: The regulation effect of substrate concentration and sediment features on 
nitrification and nitrate reduction potentials was assessed based on study results at 6 sites with 
different sediment characteristics and aquaculturing options in two coastal culturing zones in Hai 
Phong city, in April and August 2013. Nitrification and nitrate reduction rates were measured in 
slurries of field samples and enrichment experiments using the acetylene inhibition techniques. 
Nitrification and nitrate reduction rates ranged from 1.5 - 8.6µgN/g wet weight-1h-1 và 11.0 - 
54.0µgN/g wet weight-1h-1, respectively. Both of these processes depended on substrate 
concentrations and sampling sites. Substrate availability stimulated inorganic nitrogen 
transformation activity but only within retricted range, further increase in substrate availability 
inhibited the activities. The thresholds of substrate concentrations for nitrification and nitrate 
reduction were in ranges of 0.55 - 1.00 mgN/l and 1.53 - 2.82 mgN/l, respectively.   

Keywords: Nitrification rate, nitrate reduction rate, substrates, sampling site, coastal 
aquaculturing, Hai Phong. 


